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Thông tin Tư vấn tài chính
Họ và tên: Lâm Quang Hưng Số điện thoại: 0768847770
Mã số đại lý: 08910003 Văn phòng: VÄ‚N PHÃ’NG FWD VN
Chứng chỉ đại lý bảo hiểm: cert08910003
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Thông tin khách hàng

Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tuổi Nghề nghiệp

Bên mua bảo hiểm (BMBH) NGUYỄN VĂN A Nam 01/01/1996 30 Nhân viên văn phòng - Ngành Du 
lịch, Khách sạn & Dịch vụ ăn uống

Người được bảo hiểm (NĐBH) NGUYỄN VĂN A Nam 01/01/1996 30 Nhân viên văn phòng - Ngành Du 
lịch, Khách sạn & Dịch vụ ăn uống

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG FWD BẢO VỆ GIA TĂNG
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM

Minh họa số: 300690248611
Ngày: 26/03/2026 16:56Trang 4 / 25



2. THÔNG TIN SẢN PHẨM Đơn vị tính: đồng

Sản phẩm Tuổi Giới tính Thời hạn đóng 
phí (dự kiến)(i)

Thời hạn bảo 
hiểm(ii)

Số tiền 
bảo hiểm Phí bảo hiểm hàng năm

Sản phẩm chính
NGUYỄN VĂN A
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng - Ngành Du lịch, Khách sạn & Dịch vụ ăn uống
Sản phẩm bảo hiểm liên kết 
chung FWD Bảo vệ gia tăng

30 Nam 20 năm 50 năm 1.100.000.000 20.000.000

Định kỳ đóng phí bảo hiểm dự kiến Hàng năm
Phí bảo hiểm Năm Nửa năm Quý
-  Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính 20.000.000 10.000.000 5.000.000

-  Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ trợ (iii) - - -

Tổng phí bảo hiểm định kỳ 20.000.000 10.000.000 5.000.000
Khoản đầu tư thêm dự kiến (iv)  : -   

Ghi chú:

Thời hạn đóng phí bằng với Thời hạn bảo hiểm. Tuy nhiên, đối với sản phẩm chính, Bên mua bảo hiểm (BMBH): (i) 
có thể lựa chọn Thời hạn đóng phí dự kiến phù hợp với độ tuổi, nhu cầu và khả năng tài chính của BMBH.
cần đóng đầy đủ và đúng hạn Phí bảo hiểm cơ bản trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên, gọi là Thời hạn đóng phí bắt buộc. Từ Năm hợp 
đồng thứ 4 trở đi, BMBH có thể đóng phí linh hoạt theo khả năng tài chính của mình nhưng cần đảm bảo Tài khoản hợp đồng còn đủ 
để duy trì hiệu lực Hợp đồng. 

Thời hạn bảo hiểm được tính dựa vào độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm (NĐBH) và ngày kết thúc hợp đồng theo quy định của (ii) 
từng sản phẩm. Đối với sản phẩm chính, Thời hạn bảo hiểm thực tế sẽ phụ thuộc vào thời hạn hiệu lực của Hợp đồng và các sự kiện làm 
ảnh hưởng đến hiệu lực Hợp đồng được quy định chi tiết tại Quy tắc, điều khoản sản phẩm.
Phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ cần được đóng đầy đủ khi đến hạn. Các sản phẩm bổ trợ sẽ mất hiệu lực nếu phí bảo hiểm của các (iii) 
Sản phẩm bổ trợ chưa được đóng sau thời gian gia hạn đóng phí. Vui lòng tham khảo quy định chi tiết tại Quy tắc, điều khoản sản phẩm.
Đây là Khoản đầu tư thêm minh họa số tiền mà BMBH dự kiến đóng thêm trong Năm hợp đồng đầu tiên. Khoản đầu tư thêm các năm sau, (iv) 
nếu có, được thể hiện trong phần Minh họa quyền lợi của sản phẩm chính.
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3. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG FWD BẢO VỆ GIA TĂNG
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM

Minh họa số: 300690248611
Ngày: 26/03/2026 16:56Trang 6 / 25



4. TÓM TẮT QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH - SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG FWD BẢO VỆ GIA TĂNG Đơn vị tính: đồng

Quyền lợi bảo hiểm Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm Loại trừ bảo hiểm

Quyền lợi bảo vệ
Thương tật toàn bộ 
vĩnh viễn (TTTBVV)

1. Trường hợp TTTBVV do ung thư tuyến giáp thể biệt hóa:
FWD sẽ chi trả 10% Số tiền bảo hiểm tại thời điểm Người được 
bảo hiểm bị TTTBVV, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng.

FWD sẽ không chi trả bất kỳ Quyền lợi bảo vệ 
nào nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc một 
trong những trường hợp sau:

2. Trường hợp TTTBVV khác không phải do ung thư tuyến giáp
 thể biệt hóa:
FWD sẽ chi trả:

Giá trị nào lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm tại thời điểm 
Người được bảo hiểm bị TTTBVV và Tài khoản bảo hiểm; cộng 
với
Tài khoản đầu tư thêm tại thời điểm Người được bảo hiểm bị 
TTTBVV, nếu có.

(i). NĐBH tự tử hay tự gây thương tích cho bản 
thân dù trong tình trạng tỉnh táo hay không 
tỉnh táo.

Loại trừ này sẽ chỉ áp dụng trong 24 
tháng tính từ (i) Ngày nộp khoản Phí bảo 
hiểm đầu tiên hoặc (ii) Ngày khôi phục 
hiệu lực hợp đồng gần nhất (đối với 
những Hợp đồng có khôi phục hiệu lực), 
tùy trường hợp nào xảy ra sau.

Điều kiện chi trả:
Tình trạng Thương tật toàn bộ vĩnh viễn chỉ được xem là sự kiện 
bảo hiểm khi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn xảy ra và thỏa định 
nghĩa theo Quy tắc, điều khoản sản phẩm trong thời gian Hợp 
đồng đang có hiệu lực.
Quyền lợi TTTBVV do Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được chi 
trả 1 lần trong suốt Thời hạn bảo hiểm và và không vượt quá 100 
triệu đồng cho cùng 1 Người được bảo hiểm trên tất cả các Hợp 
đồng có hiệu lực với FWD của dòng Sản phẩm bảo hiểm liên kết 
chung đóng phí định kỳ 2025 được được phê chuẩn theo Công 
văn số 5639/BTC-QLBH, ngày 28/04/2025 của Bộ Tài chính.
FWD chỉ chi trả quyền lợi TTTBVV nếu TTTBVV không thuộc 
Tình trạng tồn tại trước và thỏa điều kiện về Thời gian chờ theo 
quy định tại Quy tắc, điều khoản sản phẩm.
Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi FWD chấp thuận chi trả 
quyền lợi TTTBVV khác không phải do ung thư tuyến giáp thể 

Trong trường hợp BMBH tăng Số tiền 
bảo hiểm, thời hạn 24 tháng sẽ áp dụng 
lại cho phần tăng thêm của Số tiền bảo 
hiểm kể từ (i) Ngày Số tiền bảo hiểm mới 
có hiệu lực hoặc (ii) Ngày khôi phục hiệu 
lực hợp đồng gần nhất (đối với những 
hợp đồng có khôi phục hiệu lực), tùy 
trường hợp nào xảy ra sau. Quy định này 
không áp dụng cho Quyền lợi tự động 
tăng Số tiền bảo hiểm không cần thẩm 
định sức khỏe.

(ii). Sự kiện bảo hiểm là hậu quả của Hành vi 
vi phạm pháp luật của NĐBH hoặc BMBH 
hoặc Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người 
nào sẽ nhận quyền lợi bảo vệ có Hành vi 
vi phạm pháp luật đối với NĐBH.
Trong trường hợp, Hợp đồng có nhiều hơn 
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Quyền lợi bảo hiểm Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm Loại trừ bảo hiểm
biệt hóa.

Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc, điều khoản sản phẩm – Phần 2, 
Điều 1.1.1

1 Người thụ hưởng hoặc người sẽ nhận 
quyền lợi bảo vệ, nếu có Người thụ hưởng 
hoặc người sẽ nhận quyền lợi bảo vệ gây 
ra Hành vi vi phạm pháp luật đối với

Hỗ trợ thu nhập FWD sẽ chi trả thêm 100% STBH tại thời điểm Người được bảo hiểm 
bị TTTBVV nếu NĐBH bị TTTBVV trong độ tuổi 18 – 65 tuổi.

 NĐBH, FWD vẫn chi trả quyền lợi bảo vệ 
cho những Người thụ hưởng hoặc những

Điều kiện chi trả:
Quyền lợi này sẽ được chi trả khi quyền lợi TTTBVV khác không 
phải do ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được chấp thuận.
Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi FWD chấp thuận chi trả 
quyền lợi hỗ trợ thu nhập.
Trong suốt Thời hạn bảo hiểm, sự kiện ung thư tuyến giáp thể 
biệt hóa chỉ được tính 1 lần để xác định quyền lợi TTTBVV và 
quyền lợi hỗ trợ thu nhập.
Tổng quyền lợi TTTBVV (bao gồm quyền lợi TTTBVV và quyền 
lợi hỗ trợ thu nhập) được chi trả cho 1 NĐBH tại thời điểm bị 
TTTBVV của tất cả các hợp đồng bảo hiểm của (các) sản phẩm 
liên kết đầu tư được Bộ Tài chính phê duyệt kể từ ngày 
28/04/2025 và đang có hiệu lực với FWD sẽ không vượt quá mức 
giới hạn tối đa được quy định bởi FWD và được thể hiện tại tài 
liệu này và Chứng nhận bảo hiểm, cụ thể như sau:
o     NĐBH từ 30 ngày tuổi đến dưới 6 tuổi: 2,5 tỷ đồng;
o     NĐBH từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi: 4 tỷ đồng;
o     NĐBH từ 18 tuổi trở lên: 20 tỷ đồng.
Các quy định về mức giới hạn tối đa này có thể được FWD thay 
đổi vào từng thời kỳ. Trong trường hợp đó, FWD sẽ thông báo và 
thỏa thuận bằng văn bản với BMBH để điều chỉnh.
Trong trường hợp NĐBH được bảo hiểm theo nhiều hợp đồng 
bảo hiểm và tổng quyền lợi TTTBVV của các hợp đồng bảo hiểm 
này vượt quá mức giới hạn tối đa, FWD sẽ chỉ chi trả quyền lợi 
TTTBVV đến mức giới hạn tối đa theo quy định nêu trên. Thứ tự 

 người sẽ nhận quyền lợi bảo vệ còn lại. Tỷ 
lệ chi trả sẽ tương ứng với tỷ lệ mà những 
Người thụ hưởng hoặc người nhận quyền 
lợi bảo vệ còn lại đó được hưởng trong 
Hợp đồng.

Đối với các trường hợp có áp dụng thêm loại 
trừ bảo hiểm bổ sung, nội dung loại trừ bảo
hiểm bổ sung này sẽ theo thỏa thuận bằng văn 
bản giữa FWD và BMBH.
Trong trường hợp FWD không chi trả Quyền lợi 
bảo vệ do NĐBH tử vong thuộc trường hợp loại 
trừ, Hợp đồng sẽ chấm dứt và FWD sẽ chi trả 
giá trị nào lớn hơn giữa:

Giá trị hoàn lại tại thời điểm chấm dứt Hợp 
đồng; hoặc
Toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng của sản 
phẩm này, không có lãi, sau khi trừ đi (các) 
Khoản nợ và các khoản tiền đã rút từ Hợp 
đồng, nếu có.
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Quyền lợi bảo hiểm Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm Loại trừ bảo hiểm
chi trả sẽ được xác định theo nguyên tắc ưu tiên chi trả quyền lợi 
TTTBVV của hợp đồng bảo hiểm nào có Ngày hiệu lực hợp đồng 
sớm hơn và sau đó tiếp tục xét cho đến khi tổng quyền lợi 
TTTBVV được chi trả đến mức giới hạn tối đa. Đối với các hợp 
đồng bảo hiểm có Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng thì việc xét 
duyệt thứ tự ưu tiên chi trả sẽ không căn cứ theo Ngày hiệu lực 
hợp đồng mà căn cứ theo Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần 
nhất của hợp đồng bảo hiểm đó.

Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc, điều khoản sản phẩm – Phần 2, 
Điều 1.1.2.

Tử vong FWD sẽ chi trả:
Giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm tại thời điểm Người (i) 
được bảo hiểm tử vong và Tài khoản bảo hiểm; cộng với, và
Tài khoản đầu tư thêm tại thời điểm Người được bảo hiểm Tử (ii) 
vong, nếu có.

Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực khi Người được bảo hiểm tử vong.
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc, điều khoản sản phẩm – Phần 2, 
Điều 1.1.3.

Quyền lợi đầu tư
Quyền lợi hưởng lãi 
đầu tư từ Quỹ liên kết 
chung

Tài khoản hợp đồng sẽ được hưởng lãi đầu tư theo kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung theo mức lãi suất 
do FWD công bố. Lãi suất đầu tư công bố được đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất được FWD cam kết.
Thông tin chi tiết về Quỹ liên kết chung được trình bày tại Mục 7 Tài liệu này.
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc, điều khoản sản phẩm – Phần 2, Điều 1.2.1.

Quyền lợi kết thúc 
Thời hạn bảo hiểm

Toàn bộ Giá trị Tài khoản hợp đồng
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc, điều khoản sản phẩm – Phần 2, Điều 1.2.2.

Quyền lợi cộng thêm
Quyền lợi thưởng bảo 
vệ định kỳ

Tại Năm hợp đồng thứ 10, 15 và 20, FWD sẽ chi trả khoản thưởng bằng:
Tỷ lệ thưởng (%) x Tổng Phí bảo hiểm rủi ro đã được khấu trừ trong mỗi Giai đoạn xét thưởng.
Giai đoạn xét thưởng:
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Quyền lợi bảo hiểm Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm Loại trừ bảo hiểm
Giai đoạn xét thưởng 1: trong 5 Năm hợp đồng liên tiếp, bắt đầu từ đầu Năm hợp đồng thứ 6 đến Năm hợp đồng 
thứ 10.
Giai đoạn xét thưởng 2: trong 5 Năm hơp đồng liên tiếp, bắt đầu từ đầu Năm hợp đồng thứ 11 đến hết Năm hợp 
đồng thứ 15.
Giai đoạn xét thưởng 3: trong 5 Năm hợp đồng liên tiếp, bắt đầu từ đầu Năm hợp đồng thứ 16 đến hết Năm hợp 
đồng thứ 20.

Điều kiện áp dụng:
Phí bảo hiểm cơ bản của mỗi Năm hợp đồng được đóng đầy đủ trong Năm hợp đồng đó và được đóng đầy đủ từ 
Ngày hiệu lực hợp đồng đến thời điểm xét thưởng; và
Bên mua bảo hiểm không rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm trong mỗi giai đoạn xét thưởng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc, điều khoản sản phẩm – Phần 2, Điều 1.3.1

Quyền lợi tự động 
tăng Số tiền bảo hiểm 
không cần thẩm định 
sức khỏe

Mỗi năm từ Năm 2 đến Năm 20, Số tiền bảo hiểm được tăng tự động mỗi năm bằng 5% STBH của Năm hợp đồng thứ 
1:

Không cần thẩm định sức khỏe
Không thay đổi Phí bảo hiểm cơ bản
STBH sau khi tăng theo quyền lợi này được phép cao hơn STBH tính theo hệ số bảo hiểm tối đa

Lưu ý:
STBH mới sẽ có hiệu lực từ đầu Năm hợp đồng thứ 2
Sau khi STBH mới có hiệu lực, Phí bảo hiểm rủi ro và các quyền lợi sẽ thay đổi tương ứng theo STBH mới.
Quý khách vẫn có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm trong suốt thời gian áp dụng quyền lợi này.

Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc, điều khoản sản phẩm – Phần 2, Điều 1.3.2.
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5.   MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

Phần 5 sẽ minh họa quyền lợi của sản phẩm chính với cấu trúc trình bày nội dung như sau:

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG FWD BẢO VỆ GIA TĂNG
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM
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5.1. Trường hợp Bên mua bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm theo Thời hạn đóng phí dự kiến.
Trường hợp 1: Tại mức lãi suất dự kiến - không đảm bảo

Minh họa phân bổ phí bảo hiểm ĐVT: nghìn đồng

Năm HĐ/ 
Tuổi của 

NĐBH

Phí bảo hiểm
Phí ban 

đầu
Tổng phí 

được phân 
bổ

Phí quản lý 
hợp đồng 

Phí bảo hiểm 
rủi ro tại mức

 lãi suất dự kiến 
5,0%/ năm

Phí rút 
tiền

Phí chấm 
dứt hợp 

đồng trước 
thời hạn

Phí bảo
 hiểm cơ
 bản quy

 năm

Khoản 
đầu tư 
thêm

Tổng phí
 đã đóng

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (3) – (4) (6) (7) (8) (9)
1/31 20.000 - 20.000 10.000 10.000 480 1.720 - 20.000
2/32 20.000 - 20.000 6.000 14.000 540 1.840 - 20.000
3/33 20.000 - 20.000 4.000 16.000 600 1.982 - 6.000
4/34 20.000 - 20.000 4.000 16.000 660 2.139 - 4.000
5/35 20.000 - 20.000 4.000 16.000 720 2.324 - 2.000
6/36 20.000 - 20.000 400 19.600 720 2.532 - -
7/37 20.000 - 20.000 400 19.600 720 2.783 - -
8/38 20.000 - 20.000 400 19.600 720 3.067 - -
9/39 20.000 - 20.000 400 19.600 720 3.385 - -

10/40 20.000 - 20.000 400 19.600 720 3.753 - -
11/41 20.000 - 20.000 - 20.000 720 4.150 - -
12/42 20.000 - 20.000 - 20.000 720 4.605 - -
13/43 20.000 - 20.000 - 20.000 720 5.101 - -
14/44 20.000 - 20.000 - 20.000 720 5.652 - -
15/45 20.000 - 20.000 - 20.000 720 6.247 - -
16/46 20.000 - 20.000 - 20.000 720 6.812 - -
17/47 20.000 - 20.000 - 20.000 720 7.501 - -
18/48 20.000 - 20.000 - 20.000 720 8.236 - -
19/49 20.000 - 20.000 - 20.000 720 9.033 - -
20/50 20.000 - 20.000 - 20.000 720 9.924 - -
Tổng 400.000 - 400.000 30.000 370.000 13.800 92.785 -

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG FWD BẢO VỆ GIA TĂNG
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM

Minh họa số: 300690248611
Ngày: 26/03/2026 16:56Trang 12 / 25



Minh họa quyền lợi của sản phẩm chính ĐVT: nghìn đồng
Năm 
HĐ/ 
Tuổi 
của 

NĐBH

Phí bảo 
hiểm cơ 
bản quy 

năm

Tổng phí 
được

 phân bổ 
Khoản 
đầu tư 
thêm

Mức lãi suất dự kiến 5,0% /năm

Rút 
tiền

Quyền lợi tử 
vong/ 

TTTBVV

Các loại 
phí khấu 

trừ

Các khoản 
thưởng

Tài khoản 
bảo hiểm

Tài khoản 
đầu tư 
thêm

Tài khoản 
hợp đồng

Giá trị hoàn 
lại

(10) = (1) (11) = (5) (12) = (2) (13) (14) = (6) + 
(7) (15) (16) (17) (18) = (16) + 

(17)
(19) = [(16)-
(9)] + (17) (20)

1/31 20.000 10.000 - 1.100.000 2.200 - 8.241 - 8.241 - -
2/32 20.000 14.000 - 1.155.000 2.380 - 20.909 - 20.909 909 -
3/33 20.000 16.000 - 1.210.000 2.582 - 36.104 - 36.104 30.104 -
4/34 20.000 16.000 - 1.265.000 2.799 - 51.835 - 51.835 47.835 -
5/35 20.000 16.000 - 1.320.000 3.044 - 68.101 - 68.101 66.101 -
6/36 20.000 19.600 - 1.375.000 3.252 - 88.746 - 88.746 88.746 -
7/37 20.000 19.600 - 1.430.000 3.503 - 110.166 - 110.166 110.166 -
8/38 20.000 19.600 - 1.485.000 3.787 - 132.365 - 132.365 132.365 -
9/39 20.000 19.600 - 1.540.000 4.105 - 155.348 - 155.348 155.348 -

10/40 20.000 19.600 - 1.595.000 4.473 7.760 186.863 - 186.863 186.863 -
11/41 20.000 20.000 - 1.650.000 4.870 - 212.204 - 212.204 212.204 -
12/42 20.000 20.000 - 1.705.000 5.325 - 238.346 - 238.346 238.346 -
13/43 20.000 20.000 - 1.760.000 5.821 - 265.287 - 265.287 265.287 -
14/44 20.000 20.000 - 1.815.000 6.372 - 293.008 - 293.008 293.008 -
15/45 20.000 20.000 - 1.870.000 6.967 19.316 340.820 - 340.820 340.820 -
16/46 20.000 20.000 - 1.925.000 7.532 - 371.126 - 371.126 371.126 -
17/47 20.000 20.000 - 1.980.000 8.221 - 402.240 - 402.240 402.240 -
18/48 20.000 20.000 - 2.035.000 8.956 - 434.155 - 434.155 434.155 -
19/49 20.000 20.000 - 2.090.000 9.753 - 466.847 - 466.847 466.847 -
20/50 20.000 20.000 - 2.145.000 10.644 41.506 541.765 - 541.765 541.765 -
Tổng 400.000 370.000 - 106.585 68.582 541.765 - 541.765 541.765 -
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Trường hợp 2: Tại mức lãi suất đảm bảo
Minh họa phân bổ phí bảo hiểm ĐVT: nghìn đồng

Năm HĐ/ 
Tuổi của 

NĐBH

Phí bảo hiểm
Phí ban 

đầu
Tổng phí 

được phân 
bổ

Phí quản lý 
hợp đồng 

Phí bảo hiểm 
rủi ro tại mức 
lãi suất đảm 

bảo

Phí rút 
tiền

Phí chấm 
dứt hợp 

đồng trước 
thời hạn

Phí bảo
 hiểm cơ
 bản quy

 năm

Khoản 
đầu tư 
thêm

Tổng phí
 đã đóng

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (3) – (4) (6) (7) (8) (9)
1/31 20.000 - 20.000 10.000 10.000 480 1.720 - 20.000
2/32 20.000 - 20.000 6.000 14.000 540 1.840 - 20.000
3/33 20.000 - 20.000 4.000 16.000 600 1.983 - 6.000
4/34 20.000 - 20.000 4.000 16.000 660 2.142 - 4.000
5/35 20.000 - 20.000 4.000 16.000 720 2.330 - 2.000
6/36 20.000 - 20.000 400 19.600 720 2.542 - -
7/37 20.000 - 20.000 400 19.600 720 2.800 - -
8/38 20.000 - 20.000 400 19.600 720 3.092 - -
9/39 20.000 - 20.000 400 19.600 720 3.422 - -

10/40 20.000 - 20.000 400 19.600 720 3.804 - -
11/41 20.000 - 20.000 - 20.000 720 4.222 - -
12/42 20.000 - 20.000 - 20.000 720 4.705 - -
13/43 20.000 - 20.000 - 20.000 720 5.236 - -
14/44 20.000 - 20.000 - 20.000 720 5.832 - -
15/45 20.000 - 20.000 - 20.000 720 6.482 - -
16/46 20.000 - 20.000 - 20.000 720 7.118 - -
17/47 20.000 - 20.000 - 20.000 720 7.904 - -
18/48 20.000 - 20.000 - 20.000 720 8.755 - -
19/49 20.000 - 20.000 - 20.000 720 9.691 - -
20/50 20.000 - 20.000 - 20.000 720 10.751 - -
Tổng 400.000 - 400.000 30.000 370.000 13.800 96.373 -
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Minh họa quyền lợi của sản phẩm chính ĐVT: nghìn đồng
Năm 
HĐ/ 
Tuổi 
của 

NĐBH

Phí bảo 
hiểm cơ 
bản quy 

năm

Tổng phí 
được

 phân bổ 
Khoản 
đầu tư 
thêm

Mức lãi suất đảm bảo

Rút 
tiền

Quyền lợi tử 
vong/ 

TTTBVV

Các loại 
phí khấu 

trừ

Các khoản 
thưởng

Tài khoản 
bảo hiểm

Tài khoản 
đầu tư 
thêm

Tài khoản 
hợp đồng

Giá trị hoàn 
lại

(10) = (1) (11) = (5) (12) = (2) (13) (14) = (6) + 
(7) (15) (16) (17) (18) = (16) + 

(17)
(19) = [(16)-
(9)] + (17) (20)

1/31 20.000 10.000 - 1.100.000 2.200 - 8.109 - 8.109 - -
2/32 20.000 14.000 - 1.155.000 2.380 - 20.249 - 20.249 249 -
3/33 20.000 16.000 - 1.210.000 2.583 - 34.537 - 34.537 28.537 -
4/34 20.000 16.000 - 1.265.000 2.802 - 48.960 - 48.960 44.960 -
5/35 20.000 16.000 - 1.320.000 3.050 - 63.493 - 63.493 61.493 -
6/36 20.000 19.600 - 1.375.000 3.262 - 81.457 - 81.457 81.457 -
7/37 20.000 19.600 - 1.430.000 3.520 - 99.521 - 99.521 99.521 -
8/38 20.000 19.600 - 1.485.000 3.812 - 117.650 - 117.650 117.650 -
9/39 20.000 19.600 - 1.540.000 4.142 - 135.809 - 135.809 135.809 -

10/40 20.000 19.600 - 1.595.000 4.524 7.830 161.774 - 161.774 161.774 -
11/41 20.000 20.000 - 1.650.000 4.942 - 179.518 - 179.518 179.518 -
12/42 20.000 20.000 - 1.705.000 5.425 - 197.042 - 197.042 197.042 -
13/43 20.000 20.000 - 1.760.000 5.956 - 214.293 - 214.293 214.293 -
14/44 20.000 20.000 - 1.815.000 6.552 - 231.202 - 231.202 231.202 -
15/45 20.000 20.000 - 1.870.000 7.202 19.858 267.568 - 267.568 267.568 -
16/46 20.000 20.000 - 1.925.000 7.838 - 281.147 - 281.147 281.147 -
17/47 20.000 20.000 - 1.980.000 8.624 - 294.006 - 294.006 294.006 -
18/48 20.000 20.000 - 2.035.000 9.475 - 306.075 - 306.075 306.075 -
19/49 20.000 20.000 - 2.090.000 10.411 - 317.266 - 317.266 317.266 -
20/50 20.000 20.000 - 2.145.000 11.471 44.219 371.669 - 371.669 371.669 -
Tổng 400.000 370.000 - 110.173 71.907 371.669 - 371.669 371.669 -
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5.2. Trường hợp Bên mua bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm theo Thời hạn đóng phí bắt buộc
Trường hợp 1: Tại mức lãi suất dự kiến - không đảm bảo

Minh họa phân bổ phí bảo hiểm ĐVT: nghìn đồng

Năm HĐ/ 
Tuổi của 

NĐBH

Phí bảo hiểm
Phí ban 

đầu
Tổng phí 

được phân 
bổ

Phí quản lý 
hợp đồng 

Phí bảo hiểm 
rủi ro tại mức

 lãi suất dự kiến 
5,0%/ năm

Phí rút 
tiền

Phí chấm 
dứt hợp 

đồng trước 
thời hạn

Phí bảo
 hiểm cơ
 bản quy

 năm

Khoản 
đầu tư 
thêm

Tổng phí
 đã đóng

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (3) – (4) (6) (7) (8) (9)
1/31 20.000 - 20.000 10.000 10.000 480 1.720 - 20.000
2/32 20.000 - 20.000 6.000 14.000 540 1.840 - 20.000
3/33 20.000 - 20.000 4.000 16.000 600 1.982 - 6.000
4/34 - - - - - 660 2.165 - 4.000
5/35 - - - - - 720 2.379 - 2.000
6/36 - - - - - 720 2.628 - -
7/37 - - - - - 720 2.929 - -
8/38 - - - - - 720 3.271 - -
9/39 - - - - - 720 3.660 - -

10/40 - - - - - 720 4.111 - -
11/41 - - - - - 720 4.632 - -
12/42 - - - - - 720 5.212 - -
13/43 - - - - - 720 5.854 - -
14/44 - - - - - 420 3.836 - -
Tổng 60.000 - 60.000 20.000 40.000 9.180 46.218 -
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Minh họa quyền lợi của sản phẩm chính ĐVT: nghìn đồng
Năm 
HĐ/ 
Tuổi 
của 

NĐBH

Phí bảo 
hiểm cơ 
bản quy 

năm

Tổng phí 
được

 phân bổ 
Khoản 
đầu tư 
thêm

Mức lãi suất dự kiến 5,0% /năm

Rút 
tiền

Quyền lợi tử 
vong/ 

TTTBVV

Các loại 
phí khấu 

trừ

Các khoản 
thưởng

Tài khoản 
bảo hiểm

Tài khoản 
đầu tư 
thêm

Tài khoản 
hợp đồng

Giá trị hoàn 
lại

(10) = (1) (11) = (5) (12) = (2) (13) (14) = (6) + 
(7) (15) (16) (17) (18) = (16) + 

(17)
(19) = [(16)-
(9)] + (17) (20)

1/31 20.000 10.000 - 1.100.000 2.200 - 8.241 - 8.241 - -
2/32 20.000 14.000 - 1.155.000 2.380 - 20.909 - 20.909 909 -
3/33 20.000 16.000 - 1.210.000 2.582 - 36.104 - 36.104 30.104 -
4/34 - - - 1.265.000 2.825 - 35.008 - 35.008 31.008 -
5/35 - - - 1.320.000 3.099 - 33.577 - 33.577 31.577 -
6/36 - - - 1.375.000 3.348 - 31.817 - 31.817 31.817 -
7/37 - - - 1.430.000 3.649 - 29.661 - 29.661 29.661 -
8/38 - - - 1.485.000 3.991 - 27.046 - 27.046 27.046 -
9/39 - - - 1.540.000 4.380 - 23.901 - 23.901 23.901 -

10/40 - - - 1.595.000 4.831 - 20.134 - 20.134 20.134 -
11/41 - - - 1.650.000 5.352 - 15.645 - 15.645 15.645 -
12/42 - - - 1.705.000 5.932 - 10.336 - 10.336 10.336 -
13/43 - - - 1.760.000 6.574 - 4.102 - 4.102 4.102 -
14/44 - - - - 4.256 - - - (*) - -
Tổng 60.000 40.000 - 55.398 - - - - - -
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Trường hợp 2: Tại mức lãi suất đảm bảo
Minh họa phân bổ phí bảo hiểm ĐVT: nghìn đồng

Năm HĐ/ 
Tuổi của 

NĐBH

Phí bảo hiểm
Phí ban 

đầu
Tổng phí 

được phân 
bổ

Phí quản lý 
hợp đồng 

Phí bảo hiểm 
rủi ro tại mức 
lãi suất đảm 

bảo

Phí rút 
tiền

Phí chấm 
dứt hợp 

đồng trước 
thời hạn

Phí bảo
 hiểm cơ
 bản quy

 năm

Khoản 
đầu tư 
thêm

Tổng phí
 đã đóng

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (3) – (4) (6) (7) (8) (9)
1/31 20.000 - 20.000 10.000 10.000 480 1.720 - 20.000
2/32 20.000 - 20.000 6.000 14.000 540 1.840 - 20.000
3/33 20.000 - 20.000 4.000 16.000 600 1.983 - 6.000
4/34 - - - - - 660 2.168 - 4.000
5/35 - - - - - 720 2.384 - 2.000
6/36 - - - - - 720 2.635 - -
7/37 - - - - - 720 2.938 - -
8/38 - - - - - 720 3.283 - -
9/39 - - - - - 720 3.674 - -

10/40 - - - - - 720 4.129 - -
11/41 - - - - - 720 4.653 - -
12/42 - - - - - 720 5.237 - -
13/43 - - - - - 120 979 - -
Tổng 60.000 - 60.000 20.000 40.000 8.160 37.623 -
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Minh họa quyền lợi của sản phẩm chính ĐVT: nghìn đồng
Năm 
HĐ/ 
Tuổi 
của 

NĐBH

Phí bảo 
hiểm cơ 
bản quy 

năm

Tổng phí 
được

 phân bổ 
Khoản 
đầu tư 
thêm

Mức lãi suất đảm bảo

Rút 
tiền

Quyền lợi tử 
vong/ 

TTTBVV

Các loại 
phí khấu 

trừ

Các khoản 
thưởng

Tài khoản 
bảo hiểm

Tài khoản 
đầu tư 
thêm

Tài khoản 
hợp đồng

Giá trị hoàn 
lại

(10) = (1) (11) = (5) (12) = (2) (13) (14) = (6) + 
(7) (15) (16) (17) (18) = (16) + 

(17)
(19) = [(16)-
(9)] + (17) (20)

1/31 20.000 10.000 - 1.100.000 2.200 - 8.109 - 8.109 - -
2/32 20.000 14.000 - 1.155.000 2.380 - 20.249 - 20.249 249 -
3/33 20.000 16.000 - 1.210.000 2.583 - 34.537 - 34.537 28.537 -
4/34 - - - 1.265.000 2.828 - 32.535 - 32.535 28.535 -
5/35 - - - 1.320.000 3.104 - 30.202 - 30.202 28.202 -
6/36 - - - 1.375.000 3.355 - 27.415 - 27.415 27.415 -
7/37 - - - 1.430.000 3.658 - 24.266 - 24.266 24.266 -
8/38 - - - 1.485.000 4.003 - 20.705 - 20.705 20.705 -
9/39 - - - 1.540.000 4.394 - 16.678 - 16.678 16.678 -

10/40 - - - 1.595.000 4.849 - 12.110 - 12.110 12.110 -
11/41 - - - 1.650.000 5.373 - 6.875 - 6.875 6.875 -
12/42 - - - 1.705.000 5.957 - 973 - 973 973 -
13/43 - - - - 1.099 - - - (*) - -
Tổng 60.000 40.000 - 45.783 - - - - - -
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Ghi chú:

Minh họa quyền lợi bảo hiểm là Tài liệu minh họa bán hàng, được lập bởi Tư vấn tài chính dựa trên thông tin do BMBH cung cấp tại thời 
điểm lập, và là tài liệu được đính kèm trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm khi có sự Xác nhận của BMBH và Xác nhận 
của Tư vấn tài chính được nêu ở trang cuối của tài liệu này. BMBH có thể sử dụng công cụ tính toán đơn giản trên trang điện tử của FWD 
tại địa chỉ https://www.fwd.com.vn để chủ động xây dựng và tham khảo thêm các kế hoạch bảo hiểm dự kiến tham gia của BMBH.

Tại thời điểm lập minh họa quyền lợi bảo hiểm này, giá trị minh họa tại cột (13) Mục 5 tài liệu này là giá trị minh họa Quyền lợi TTTBVV 
khác không phải do ung thư tuyến giáp thể biệt hóa và chưa bao gồm mức giới hạn chi trả tối đa được quy định cụ thể tại phần điều kiện 
chi trả Mục 4 tài liệu này.
Chi tiết về Quyền lợi TTTBVV do ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tham chiếu theo Mục 4 tài liệu này. 
Mức lãi suất dự kiến và lãi suất đảm bảo được trình bày là mức lãi suất sau khi đã khấu trừ Phí quản lý quỹ. Mức lãi suất công bố thực tế 
có thể cao, bằng hoặc thấp hơn mức lãi suất dự kiến 5,0%/năm, tùy thuộc vào kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung, nhưng sẽ không 
thấp hơn mức lãi suất đầu tư đảm bảo quy định trong bảng sau: 

Năm hợp đồng 1 2 – 5 6 – 10 11 – 15 16+

Lãi suất đầu tư đảm bảo (%/năm) 3,5% 2,5% 2,0% 1,5% 0,5%

Tài khoản hợp đồng được hưởng lãi hàng ngày và được tự động cộng vào tài khoản hàng tháng. Tham khảo mức lãi suất được FWD 
công bố tại trang thông tin điện tử của FWD https://www.fwd.com.vn/support/interest-rate/.
Cột (1) và cột (2): Phí bảo hiểm cơ bản quy năm và Khoản đầu tư thêm được minh họa với giả định là BMBH đóng đầy đủ vào đầu mỗi 
Năm hợp đồng. Phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng trong việc duy trì cố định mức tổng phí bảo hiểm sẽ đóng tại mỗi Năm hợp đồng, 
Khoản đầu tư thêm đang được minh họa, trên thực tế có thể giảm dần qua các năm để cân đối với phí bảo hiểm của sản phẩm FWD Care 
– Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và (hoặc) sản phẩm FWD Care Bảo hiểm sức khoẻ 3.0 tăng dần theo độ tuổi.
Cột (7): Phí bảo hiểm rủi ro được xác định dựa trên Số tiền bảo hiểm, giá trị Tài khoản bảo hiểm, tuổi, giới tính và các yếu tố làm tăng rủi 
ro của NĐBH tại thời điểm khấu trừ.
Cột (18):
Trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên Cột (18) được thể hiện bằng dấu “-“ trong trường hợp Giá trị Tài khoản hợp đồng bằng không (0) 

hoặc ghi nhận giá trị âm:
Hợp đồng sẽ vẫn được đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng với điều kiện: (i) BMBH đóng đầy đủ a. 
Phí bảo hiểm cơ bản; và (ii) BMBH không rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm. 
Trong thời gian đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng được áp dụng, những khoản phí khấu trừ 
hàng tháng này sẽ được FWD ghi nhận là Khoản nợ của Hợp đồng, và sẽ được khấu trừ khi 
BMBH tiếp tục đóng phí.
Chi tiết vui lòng tham khảo Phần 2, Mục 4.1 - Quy tắc, điều khoản sản phẩm.
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Hợp đồng sẽ mất hiệu lực nếu đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng không được áp dụng.b. 
Từ Năm hợp đồng thứ 4 trở đi Cột (18) được thể hiện bằng dấu (*) trong trường hợp Tài khoản hợp đồng tại cột (18) không đủ để 

chi trả các khoản phí khấu trừ hàng tháng, bao gồm Phí quản lý hợp đồng tại cột (6) và Phí bảo 
hiểm rủi ro tại cột (7). 
BMBH có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng trong vòng 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng mất 
hiệu lực.

Cột (16), cột (17) và cột (18): Giá trị minh họa tại các cột này là giá trị cuối Năm hợp đồng, đã bao gồm các giao dịch làm tăng và giảm giá trị tài 
khoản trong năm theo Cơ chế hoạt động của sản phẩm chính được nêu tại Mục 3 bên trên. 
Cột (19): Giá trị hoàn lại = (Giá trị Tài khoản bảo hiểm – Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn – Khoản nợ, nếu có) + Giá trị Tài khoản đầu tư 
thêm.
Nếu Giá trị Tài khoản bảo hiểm < (Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn +  Khoản nợ, nếu có) thì Giá trị hoàn lại = Giá trị Tài khoản đầu tư 
thêm, nếu có. 
Cột (20): BMBH có thể yêu cầu rút một phần tiền từ Tài khoản hợp đồng. Các khoản rút tiền sẽ được thực hiện theo thứ tự từ Tài khoản đầu tư 
thêm đến Tài khoản bảo hiểm. Việc rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm có thể:

Làm giảm Số tiền bảo hiểm; vàa. 
Không được áp dụng Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng như nêu trên; vàb. 
Không được xét và nhận (các) khoản thưởng trong mỗi Giai đoạn xét thưởng tương ứng.c. 
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7.TỔNG QUAN VỀ QUỸ LIÊN KẾT CHUNG
7.1.  Quỹ Liên kết chung của FWD:

Quỹ liên kết chung là quỹ được hình thành từ nguồn Phí bảo hiểm và các khoản phí đóng thêm của tất cả các Hợp đồng sản phẩm bảo 
hiểm liên kết chung. 
FWD thực hiện chính sách đầu tư thận trọng, tập trung chủ yếu vào các tài sản đầu tư có thu nhập ổn định như tiền gửi ngân hàng, trái 
phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và các kênh đầu tư an toàn khác. 

7.2.   Lãi suất công bố:

Năm Bình quân lãi suất công bố hàng năm của 
Quỹ liên kết chung

2021 4,82%
2022 4,56%
2023 5,67%
2024 5,53%
2025 4,86%

8.  GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ CÁC LOẠI PHÍ LIÊN QUAN
Phí bảo hiểm cơ bản là khoản tiền cố định BMBH cần đóng theo định kỳ để đảm bảo duy trì quyền lợi của sản phẩm chính của Hợp đồng. 
BMBH có thể lựa chọn Phí bảo hiểm cơ bản trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của mình và quy định về mức Phí bảo hiểm cơ bản tối thiểu, tối đa 
được FWD quy định từng thời kỳ. Phí bảo hiểm cơ bản sẽ được khấu trừ Phí ban đầu trước khi phân bổ phần còn lại vào Tài khoản bảo hiểm.
Tài khoản bảo hiểm là số tiền được tích lũy từ Phí bảo hiểm cơ bản được phân bổ, sau khi trừ Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng. 
Khoản đầu tư thêm là khoản tiền BMBH có thể linh hoạt đóng thêm vào Hợp đồng bất kỳ lúc nào ngoài Phí bảo hiểm cơ bản theo định kỳ và 
phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ trợ theo định kỳ, nếu có. 
Mức tối đa của Khoản đầu tư thêm trong mỗi Năm hợp đồng hiện tại FWD quy định là 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Năm hợp đồng 
hiện tại.
FWD có thể thay đổi giới hạn Khoản đầu tư thêm mỗi năm hoặc từ chối nhận Khoản đầu tư thêm tại từng thời điểm bằng cách gửi thông báo 
cho BMBH trước khi áp dụng.
Tài khoản đầu tư thêm là số tiền được tích lũy từ Khoản đầu tư thêm. Giá trị thể hiện ở Tài khoản đầu tư thêm đã bao gồm lãi hàng tháng và 
đã khấu trừ các khoản rút tiền trong năm, nếu có. 
Tài khoản hợp đồng bằng Tài khoản bảo hiểm cộng với Tài khoản đầu tư thêm.

Phí ban đầu là khoản tiền mà FWD khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Khoản đầu tư thêm trước khi phân bổ vào Tài khoản Hợp đồng. Phí ban 
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đầu bao gồm Phí ban đầu áp dụng cho Phí bảo hiểm cơ bản và Phí ban đầu áp dụng cho Khoản đầu tư thêm.
Phí ban đầu của Phí bảo hiểm cơ bản được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của Phí bảo hiểm cơ bản tại Năm đóng phí mà Phí bảo hiểm cơ bản 
được phân bổ. Tỷ lệ phần trăm (%) không vượt quá mức tối đa như bảng sau:

Năm đóng phí 1 2 3 đến 5 6 đến 10 11 trở đi

Phí ban đầu 50% 30% 20% 2% 0%

Năm đóng phí được hiểu là Năm hợp đồng mà Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ. Trường hợp Phí bảo hiểm cơ bản không được đóng 
đầy đủ trong một Năm hợp đồng, Phí ban đầu của Năm hợp đồng đó sẽ được áp dụng cho khoản Phí bảo hiểm cơ bản còn lại.

Phí ban đầu của Khoản đầu tư thêm được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của Khoản đầu tư thêm tại Năm hợp đồng mà Khoản đầu tư thêm 
được phân bổ. Tỷ lệ phần trăm (%) không vượt quá mức tối đa như bảng sau:

Năm hợp đồng 1 2 3 đến 5 6 đến 10 11 trở đi

Phí ban đầu 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0%

Phí bảo hiểm rủi ro là khoản tiền được khấu trừ hàng tháng từ Tài khoản hợp đồng để chi trả các Quyền lợi bảo vệ theo cam kết trong Hợp 
đồng.

Phí quản lý hợp đồng là khoản tiền được khấu trừ hàng tháng từ Tài khoản hợp đồng để chi trả cho việc quản lý, duy trì và cung cấp các dịch 
vụ liên quan đến hợp đồng. Phí quản lý hợp đồng là 40.000 đồng/tháng và mỗi năm tăng 5.000 đồng/tháng cho tới khi đạt mức tối đa là 60.000 
đồng/tháng, cụ thể theo bảng sau:

Năm hợp đồng 1 2 3 4 Từ Năm hợp đồng thứ 5 trở đi

Phí quản lý hợp đồng (đồng/tháng) 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000

Phí quản lý quỹ là khoản tiền được FWD khấu trừ để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý Quỹ liên kết chung. Mức Phí quản lý quỹ tối 
đa là 2,0%/năm tính trên giá trị Tài khoản hợp đồng và không vượt quá lãi suất đầu tư công bố cho khách hàng. FWD khấu trừ Phí quản lý quỹ 
này trước khi công bố lãi suất đầu tư áp dụng cho các Hợp đồng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là khoản tiền FWD khấu trừ khi Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn và chỉ áp dụng trên Tài khoản bảo 
hiểm.
Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm và áp dụng tại năm mà Hợp đồng 
mất hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực, tùy thời điểm nào xảy ra trước, cụ thể theo bảng sau:
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Năm hợp đồng 1 - 2 3 4 5 Từ Năm hợp đồng thứ 6 trở đi

% Tỷ lệ phần trăm (%) Phí bảo hiểm 
cơ bản của 1 năm 100% 30% 20% 10% 0%

Phí rút tiền từ Giá trị Tài khoản hợp đồng: không áp dụng Phí rút tiền từ cả Tài khoản bảo hiểm và Tài khoản đầu tư thêm.
Thưởng bảo vệ định kỳ được tính bằng Tỷ lệ thưởng nhân với tổng các khoản phí bảo hiểm rủi ro đã được khấu trừ trong mỗi giai đoạn 5 Năm 
hợp đồng liên tiếp từ Năm hợp đồng thứ 6 đến Năm hợp đồng thứ 20. Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, thưởng bảo vệ định kỳ được cộng 
vào Tài khoản bảo hiểm tại cuối Năm hợp đồng 10, 15, 20.

Tỷ lệ thưởng bảo vệ định kỳ chi tiết như sau:

Năm hợp đồng 10 15 20

Tỷ lệ thưởng (%) 50% 75% 100%

Điều kiện nhận Thưởng bảo vệ định kỳ:

Phí bảo hiểm cơ bản của mỗi Năm hợp đồng cần được đóng đầy đủ trong Năm hợp đồng đó, và được đóng đầy đủ từ Ngày hiệu lực hợp (i). 
đồng đến thời điểm xét thưởng; và
BMBH không rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm trong mỗi giai đoạn xét thưởng. (ii). 

Chi tiết vui lòng tham khảo Phần 2 - Mục 1.3.1 – Quy tắc, điều khoản sản phẩm.
Giá trị hoàn lại là số tiền mà BMBH sẽ nhận lại khi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG FWD BẢO VỆ GIA TĂNG
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM

Minh họa số: 300690248611
Ngày: 26/03/2026 16:56Trang 24 / 25



Xác nhận của Bên mua bảo hiểm
Tôi, Bên mua bảo hiểm, xác nhận đã được Tư vấn tài chính có tên và ký xác nhận bên dưới, thực hiện

phân tích nhu cầu và khả năng tài chính của Tôi khi có ý định tham gia bảo hiểm; và(i) 
giải thích đầy đủ và rõ ràng về các trường hợp loại trừ bảo hiểm, điều kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được trình bày trong (ii) 
Minh họa quyền lợi bảo hiểm này; và
tư vấn đầy đủ về Quy tắc điều khoản và quyền lợi của sản phẩm chính và (các) sản phẩm bổ trợ đính kèm minh họa trong tài liệu này.(iii) 

Tôi xác nhận tôi tham gia bảo hiểm hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không bị ai ép buộc, xúi giục.
Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và được tư vấn đầy đủ về các quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư, các rủi ro đầu tư có thể phát sinh khi tham gia 
sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, cũng như các khoản phí được minh họa trong tài liệu này. Tôi hiểu rằng mọi quyền lợi và điều kiện bảo hiểm 
của sản phẩm chính và (các) sản phẩm bổ trợ (nếu có) sẽ được áp dụng theo đúng điều khoản của Hợp đồng, và phụ thuộc vào việc đóng phí 
đầy đủ cũng như việc kê khai trung thực, chính xác các thông tin liên quan đến Người được bảo hiểm.
Bằng việc ký tên hoặc xác nhận OTP dưới đây, tôi đồng ý tham gia (các) sản phẩm bảo hiểm trong Minh họa quyền lợi bảo hiểm này và tôi xác 
nhận đã đọc và hiểu rõ về (các) sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ được đề cập trong tài liệu này và nhận thức rõ được các quyền lợi bảo 
hiểm, các quy định và trường hợp loại trừ bảo hiểm, điều kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm của (các) sản phẩm, quyền lợi đầu tư, rủi ro đầu tư, 
các khoản phí phải đóng.Tôi hiểu việc giao kết Hợp đồng bảo hiểm là một cam kết dài hạn, việc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm có thể dẫn đến việc 
không nhận lại được giá trị tương đương với khoản phí bảo hiểm đã đóng.

Xác nhận của Tư vấn tài chính
Tôi, Tư vấn tài chính, bằng việc ký tên hoặc xác nhận OTP dưới đây, xác nhận rằng chính tôi đã trực tiếp giải thích, phân tích nhu cầu, khả 
năng tài chính và tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của BMBH. Tôi đã giải thích đầy đủ, trung thực cho BMBH về chi tiết của 
Minh họa quyền lợi bảo hiểm này cũng như nội dung của Quy tắc, điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm nêu trên.
Chữ ký/Xác nhận của Bên mua bảo hiểm Chữ ký/Xác nhận của Tư vấn tài chính

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A Họ và tên: Lâm Quang Hưng
Minh họa quyền lợi bảo hiểm này có giá trị khi có chữ ký/xác nhận của Bên mua bảo hiểm, Tư vấn tài chính và bao gồm đầy đủ các trang.

Nếu Bên mua bảo hiểm muốn được cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ với 
Tư vấn tài chính hoặc FWD.

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG FWD BẢO VỆ GIA TĂNG
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM

Minh họa số: 300690248611
Ngày: 26/03/2026 16:56Trang 25 / 25

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này được tạo dựa trên thông tin do Quý khách cung cấp và chỉ có giá trị tham khảo
cho đến khi thông tin trong bảng minh họa này được Quý khách xác nhận




